
 

Mẫu số 2 - phụ lục I 

  

CƠ QUAN QUẢN LÝ ​
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRẠM 

  

NHẬT KÝ QUAN TRẮC SÓNG, DÒNG CHẢY BỀ MẶT BIỂN 

BẰNG RADAR 

  

Trạm radar biển: 
.................................................................  

Tọa độ: 

Kinh độ:............................................................................. 

Vĩ độ: ................................................................................ 

Trưởng trạm:...................................................................... 

  

NĂM 

  

CƠ QUAN QUẢN LÝ ​
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRẠM 

  

NHẬT KÝ QUAN TRẮC SÓNG, DÒNG CHẢY BỀ MẶT BIỂN​
BẰNG RADAR 

Quyển số: ………………. 

Tháng ………..năm …….. 



  

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ​
(Ký tên, đóng dấu) 

  

THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 

Các thông số Giá trị 

Hướng của ăng ten thu (Bearing)   

Tần số trung tâm (CF)   

Độ rộng tần số (BW)   

Thời gian đồng bộ GPS (GPS Alignment)   

Khoảng thời gian giữa các lần phát tín hiệu 
(Blanking)   

Khoảng dừng sau khi kết thúc phát tín hiệu (Blank 
Delay) 

  

Thời gian của trạm đồng bộ theo giờ quốc tế (Site 
Time) 

  

Theo giờ UTC + 7 (Timezone)   

I. Các nội dung kiểm tra, theo dõi: 

Ngày    tháng    năm 

Nội dung cần theo 
dõi 

Giá trị hoặc tình trạng tại thời điểm 

Giá trị hoặc 
tình trạng 

tại thời điểm 
có sự cố xảy 

ra 

Ghi chú 

1h 4h 7h 10h 13h 16h 19h 22h     

Cảnh báo (Alerts)                     

Dòng chảy hướng 
tâm quan trắc từ 
radar (Radials) 

                    



Thời gian có dòng 
chảy hướng tâm gần 
nhất 

                    

Thời gian có dòng 
chảy hướng tâm gần 
nhất đã hiệu chỉnh 

                    

Thời gian có dòng 
chảy hướng tâm 
trung bình trong 
khoảng 24h đã qua 

                    

Máy thu (Receiver)                     

Nguồn một chiều 
của máy thu tại các 
đường +5V, -5V và 
+12V (Power 
Supplies) 

                    

Máy phát 
(Transmitter) 

                    

Công suất phát 
(Power forward) 

                    

Công suất phản xạ 
(Watts reflected) 

                    

Hệ số sóng đứng 
(VSWR): sóng phản 
xạ/sóng tới (1 - 1.5: 
rất tốt; 1.5 - 2.0: tốt; 
> 2.0: không tốt) 

                    

Nhiệt độ máy phát 
(Chassis 
Temperature) 

                    

Nhiệt độ bộ khuếch 
đại (Amplifier 
temperature) 

                    

Nguồn một chiều 
của máy thu (Power 
supplies) tại các 
đường +5V và +24V 

                    



II. Kiểm tra, theo dõi các thiết bị phụ trợ 

Ngày    Tháng    Năm 

Nội dung cần theo dõi Giá trị hoặc tình trạng tại thời 
điểm có sự cố xảy ra Ghi chú 

Nguồn điện lưới hoặc nguồn điện được cung 
cấp tại chỗ thông qua các chỉ số của Vôn kế 
và Ampe kế; 

    

Bộ lưu điện     

Máy điều hòa nhiệt độ     

Các thiết bị mạng Internet (modem, swich, 
router) 

    

Bộ ăng ten thu và phát tín hiện     

Trạm biến áp     

Máy phát điện     

Hệ thống pin mặt trời     

Hệ thống ắc quy     

Bộ điều khiển hệ thống nguồn nuôi     

Hệ thống đường truyền Internet bằng vệ tinh     

Ổ cứng của máy tính điều khiển: Boot 
Volume 

    

Ổ cứng gắn ngoài lưu trữ dữ liệu: Volume 
CodarArchives 

    

III. Các ghi chú đặc biệt 

a) Những sự thay đổi thiết bị, tần số,...và nguyên nhân: 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  



b) Những hiện tượng bất thường về thời tiết, nguồn điện, an ninh,...và thời gian xuất hiện: 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

c) Nhận xét của người kiểm tra: 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

  

 


